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	Công dân với các quyền tự do cơ bản

	1. Công dân với các quyền tự do cơ bản

	Nhận biết: 
- Khái niệm của một số quyền tự do cơ bản của công dân: quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận.
- Nêu được nội dung của một số quyền tự do cơ bản của công dân: quyền bất khả xâm phạm về thân thể; quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm; quyền được pháp luật bảo đảm an toàn về thư tín, điện thoại, điện tín; quyền tự do ngôn luận.
- Trình bày trách nhiệm của công dân trong việc bảo đảm và thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.
Thông hiểu:
- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và hành vi xâm phạm các quyền tự do cơ bản của công dân.
Vận dụng:
 Thực hiện các quyền tự do cơ bản của công dân.    
Vận dụng cao:
- Bảo vệ quyền tự do cơ bản của mình và không xâm phạm quyền tự do cơ bản của người khác.
- Phê phán những hành vi vi phạm quyền tự do cơ bản của công dân.
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	2
	Công dân với các quyền dân chủ

	Công dân với các quyền dân chủ

	Nhận biết: 
- Nêu được khái niệm các quyền dân chủ của công dân: quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của dân; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo.
- Nêu được nội dung các quyền dân chủ của công dân: quyền bầu cử và quyền ứng cử vào các cơ quan đại biểu của dân; quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội; quyền khiếu nại, tố cáo.
- Nêu được trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện các quyền dân chủ của công dân.
Thông hiểu: 
- Phân biệt được những hành vi thực hiện đúng và không đúng các quyền dân chủ của công dân.
Vận dụng:
- Thực hiện quyền dân chủ theo đúng quy định của pháp luật.
Vận dụng cao:
- Phê phán những hành vi vi phạm quyền dân chủ của công dân.
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Lưu ý:
- Với câu hỏi ở mức độ nhận biết và thông hiểu thì mỗi câu hỏi cần được ra ở một chỉ báo của mức độ kiến thức, kỹ năng cần kiểm tra, đánh giá tương ứng (1 gạch đầu dòng thuộc mức độ đó). 
- (1*) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở đơn vị kiến thức:  1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4.
- (1**) Giáo viên có thể ra 1 câu hỏi cho đề kiểm tra ở cấp độ vận dụng ở ở đơn vị kiến thức: 1 hoặc 2 hoặc 3 hoặc 4.
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TT  N ? i  dung  ki ? n  th ? c  Đơn v ?   ki ? n th ? c  M ? c đ ?   ki ? n th ? c, k i  năng    c ? n ki ? m tra, đánh giá  S ?   câu h ? i theo m ? c đ ?   nh ? n th ? c  

Nh ? n  bi ? t  Thông  hi ? u  V ? n d ? ng   V ? n d ? ng cao  

1  Công  dân  v ? i các  quy ? n  t ?   do  cơ b ? n    1. Công  dân v ? i  các quy ? n  t ?   do cơ  b ? n    Nh ? n bi ? t:    -   K hái ni ? m c ? a m ? t s ?   quy ? n t ?   do cơ b ? n c ? a  công dân: quy ? n b ? t kh ?   xâm ph ? m v ?   thân th ? ;  quy ? n đư ? c pháp lu ? t b ? o h ?   v ?   tính m ? ng, s ? c  kh ? e, danh d ? , nhân ph ? m; quy ? n đư ? c pháp lu ? t  b ? o đ ? m an toàn v ?   thư tín, đi ? n tho ? i, đi ? n tín;  quy ? n t ?   do ngôn lu ? n.   -   Nêu đư ? c n ? i dung c ? a m ? t s ?   quy ? n t ?   do cơ  b ? n c ? a công dân: quy ? n b ? t kh ?   xâm ph ? m v ?   thân th ? ; quy ? n đư ? c pháp lu ? t b ? o h ?   v ?   tính  m ? ng, s ? c kh ? e, danh d ? , nhân ph ? m; quy ? n  đư ? c pháp lu ? t b ? o đ ? m an toàn v ?   thư tín, đi ? n  tho ? i, đi ? n   tín; quy ? n t ?   do ngôn lu ? n.   -   Trình bày trách nhi ? m c ? a công dân trong vi ? c  b ? o đ ? m và th ? c hi ? n các quy ? n t ?   do cơ b ? n c ? a  công dân.  6  6                1*                                         

